Xây dựng bản đồ khái niệm để dạy học sinh học trong chương trình sinh học THCS 


PHẦN I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Khái niệm là một hình thức của tư duy trừu tượng. Bất kỳ hành động tư duy nào cũng mang đặc trưng tư duy bằng khái niệm. 

Một trong những phương pháp để hệ thống được khái niệm là xây dựng bản đồ khái niệm. Xây dựng bản đồ khái niệm có tác dụng kết nối các thông tin mới và các thông tin đã có. Bản đồ khái niệm có thể được tiến hành ở nhiều mức độ khác nhau, ở nhiều khâu khác nhau trong quá trình giảng dạy các kiến thức sinh học trên lớp, đồng thời cũng rèn luyện cho học sinh cách hệ thống các kiến thức trong các giờ tự học ở nhà.

Đối với bộ môn Sinh học, kiến thức cơ bản nhất là hệ thống các khái niệm, các quy luật sinh học liên hệ chặt chẽ với nhau, được hình thành và phát triển theo một trật tự logic. Việc phân loại, sắp xếp các khái niệm sinh học thành hệ thống là rất quan trọng. Với khối lượng khái niệm rất lớn nếu lĩnh hội không có hệ thống thì học sinh không thể nắm vững, nhớ lâu và vận dụng được.

Cùng với sự đổi mới trong chương trình đào tạo, việc dạy và học Sinh học ở trường PT hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc đổi mới phương pháp dạy và học, trong đó có DH KN Sinh học, còn chưa thực sự đem lại hiệu quả cao.  HS học KN Sinh học chủ yếu vẫn dừng ở mức học thuộc lòng để nhận diện KN, học sinh chưa thực sự nắm được cốt lõi của KN và do vậy khó có thể sử dụng các KN đó để lĩnh hội các tri thức khác. GV giảng dạy môn Sinh học cũng chưa có nhận thức đầy đủ về vai trò của KN trong quá trình hình thành nhận thức và phát triển nhân cách cho HS, dẫn tới việc dạy KN còn qua loa, đại khái và gặp nhiều sai sót. Những nguyên nhân đó làm cho chất lượng DH Sinh học ở trường PT còn nhiều hạn chế.

Chương trình Sinh học bậc THCS của chúng ta hiện nay  được thiết kế lại, trên quan điểm khắc phục những nhược điểm của hệ thống chương trình cũ đã lạc hậu. Trong đó các kiến thức Sinh học đại cương được trình bày theo các cấp tổ chức sống, từ các hệ nhỏ tới các hệ lớn, các KN Sinh học được thiết kế theo mạch kiến thức và theo kiểu đồng tâm, mở rộng. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài “Xây dựng bản đồ khái niệm để dạy học sinh học trong chương trình sinh học THCS” theo hướng ứng dụng CNTT và bản đồ khái niệm.
PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1.  Những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến vấn nghiên cứu.
1.1. Thế nào là khái niệm? 

Theo Vương Tất Đạt ” KN là hình thức của tư duy, trong đó phản ánh các dấu hiệu cơ bản khác biệt của một sự vật đơn nhất hay lớp các sự vật đồng nhất. Trong KN, thứ nhất, bản chất của các sự vật được phản ánh, thứ hai, sự vật hay lớp sự vật được nổi bật trên cơ sở của các dấu hiệu cơ bản khác biệt.” 

Trong tư duy của con người, các sự vật hiện tượng được phản ánh thông qua các dấu hiệu cơ bản và không cơ bản, trong đó các dấu hiệu cơ bản khác biệt của đối tượng được phản ánh trong nhận thức của con người tạo thành dấu hiệu của KN biểu thị sự vật đó. Bất kỳ một hành động tư duy nào cũng mang đặc trưng tư duy bằng KN, không có KN không thể tư duy được.

     1.2. Cách phân chia khái niệm:

Phân chia một KN có nghĩa là chia một KN lớn thành những KN nhỏ, xác đinh xem trong một KN giống có bao nhiêu KN loài. Mục đích phân chia là để mở rộng hiểu biết về đối tượng cần nghiên cứu.

Khi phân chia KN cần tuân thủ các quy tắc sau:

+  Một là: ngoại diên của KN nhỏ đã phân chia cộng lại phải đúng bằng ngoại diên của KN lớn bị phân chia

+  Hai là: mỗi bậc phân chia KN phải căn cứ vào một thuộc tính (một tiêu chuẩn).

+  Ba là: các KN nhỏ phân chia ra phải ngang hàng không được chồng chéo.

+  Bốn là: khi phân chia không được vượt cấp, nghĩa là KN loài phân chia ra phải là KN loài gần nhất.

Từ đó các quy tắc trên có thể phân chia KN theo các cách sau:

· Phân đôi: chia KN lớn thành 2 KN nhỏ có nội hàm trái ngược nhau, coi như KN giống chỉ có hai thuộc tính trái ngược nhau, mỗi KN loài mang một trong hai thuộc tính đó. Ví dụ: Đột biến gồm: Đột biến có lợi và đột biến có hại.

· Chia đối tượng thành từng bộ phận: KN bị phân chia (KN lớn) và KN được phân chia (KN nhỏ) không phải là quan hệ giống loài mà là quan hệ giữa cái toàn thể và cái  bộ phận. Ví dụ: tế bào gồm: màng, tế bào chất và nhân.

1.3. Kết cấu logic của khái niệm:

Một KN bao giờ cũng có nội hàm và ngoại diên

- Nội hàm của một khái niệm: là tập hợp các dấu hiệu cơ bản của đối tượng hay lớp đối tượng được phản ánh trong KN đó.

- Ngoại diên của một khái niệm: là đối tượng hay tập hợp đối tượng được khái quát trong KN đó.
Ví dụ: 

+ KN Sinh trưởng của cơ thể sinh vật có nội hàm là “sự tăng lên về kích thước khối lượng cơ thể”, ngoại diên của KN là “tất cả các sinh vật sống”

+ KN đột biến gen có nội hàm là “sự biến đổi về mặt cấu trúc di truyền ở cấp độ phân tử” và ngoại diên là “các phân tử axit nuclêic”

1.4. Cách định nghĩa khái niệm:

Trong hoạt động nhận thức của con người, một KN phải được diễn tả, giải thích để phát hiện nội hàm và ngoại diên nhờ việc định nghĩa KN.

Định nghĩa KN là thao tác logic mà nhờ đó phát hiện nội hàm, ngoại diên của KN hoặc xác lập ý nghĩa của các thuật ngữ.
Định nghĩa KN gồm 2 phần

· KN được định nghĩa là KN cần phát hiện nội hàm và ngoại diên.

· KN để định nghĩa là KN nhờ đó phát hiện được nội hàm của KN được định nghĩa.

· Các nguyên tắc định nghĩa khái niệm:

· Nguyên tắc tương xứng, nghĩa là ngoại diên của KN được định nghĩa và ngoại diên của KN dùng để định nghĩa phải bằng nhau. 

· Nguyên tắc không nói vòng quanh, luẩn quẩn.

· Nguyên tắc không nói theo cách phủ định.

· Nguyên tắc rõ ràng, chính xác, ngắn gọn, nghĩa là định nghĩa không chứa những thuộc tính có thể suy ra từ thuộc tính khác.

·  Các bước tiến hành định nghĩa khái niệm:

Bước 1: Tìm ra các dấu hiệu chung, dấu hiệu bản chất của sự vật hiện tượng được phản ánh trong KN.

Bước 2: Xác định nội hàm và ngoại diên của KN thông qua ba câu hỏi:

+ Đối tượng được phản ánh đó cụ thể là những sự vật hiện tượng gì?

+ Bản chất của đối tượng là như thế nào?

+ Dựa vào đâu để phân biệt đối tượng đó với các đối tượng khác?

Bước 3: Mở rộng và thu hẹp KN: Xác định những KN rộng hơn và những KN hẹp hơn KN cần định nghĩa

Bước 4: Phát biểu định nghĩa KN theo các cách sau:

- Định nghĩa thông qua sự xác định “giống” gần nhất và sự khác biệt nhau về “loài”: KN được định nghĩa bằng việc chỉ ra lớp đối tượng gần gũi và những dấu hiệu riêng biệt của đối tượng chứa trong KN, nhờ những dấu hiệu đó, đối tượng được tách ra khỏi lớp đối tượng chứa nó. Ví dụ: “Cá là loài ĐV có xương sống, sống ở dưới nước, bơi bằng vây và hô hấp bằng mang.” KN “Cá” được định nghĩa bởi một KN giống là “ĐV có xương sống” và những giấu hiệu riêng phân biệt cá với các đối tượng khác trong nhóm ĐV có xương sống là  “sống ở dưới nước, bơi bằng vây và hô hấp bằng mang”.

- Định nghĩa theo nguồn gốc: là cách định nghĩa vạch ra nguồn gốc của đối tượng được định nghĩa. Ví dụ định nghĩa “Cánh của loài dơi là một cơ quan của
cơ thể được thoái hóa từ chi của loài tổ tiên

1.5.  Phân loại khái niệm sinh học.

KN sinh học bao gồm hai loại:

- KN sinh học đại cương: là loại KN phản ánh những cấu trúc, hiện tượng, quá trình, quan hệ cơ bản mà một bộ phận lớn hay hầu hết vật chất sống đều có, ví dụ như: hình thái, cấu trúc, chuyển hóa vật chất và năng lượng, vận động, sinh trưởng- phát triển, sinh sản, tự điều chỉnh… Các KN này được hình thành và phát triển xuyên suốt nội dung chương trình Sinh học từ thấp tới cao.

      - KN sinh học chuyên khoa: là những KN phản ánh từng cấu trúc, hiện tượng quá trình của một đối tượng hay một nhóm đối tượng nhất định, hay phản ánh từng dạng quan hệ riêng biệt giữa các đối tượng hiện tượng đó. Ví dụ: sinh sản bằng bào tử ở vi sinh vật, hiện tượng xen kẽ thế hệ ở rêu, hiện tượng khoe mẽ của chim đực trong mùa sinh sản, đai caspari ở thực vật, vùng nhân ở eukaryota…
2. Thực trạng vấn đề.
Chương trình môn học cũng như SGK Sinh học cũng còn nhiều bất cập. Khối lượng kiến thức khá lớn, cộng với áp lực thi cử đè nặng lên tâm lý đã chi phối cách dạy và học của cả thầy và trò. Sự phân bố lượng kiến thức trong chương trình Sinh học bậc THCS hiện nay chưa hợp lý giữa các lớp 6, 7, 8, 9. Đặc biệt chương trình lớp 9 học kỳ I rất nặng về khối lượng kiến thức, nhưng mỗi tuần chỉ có 2 tiết nên dẫn tới tình trạng trong giờ học chỉ cố nhồi nhét cho hết kiến thức để đảm bảo về nội dung và kịp tiến độ phân phối chương trình. Các giờ thực hành tuy chưa nhiều nhưng cũng ít được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó việc hình thành và phát triển các KN trong SGK giữa các lớp trên và lớp dưới với nhau cũng chưa thể hiện được quan điểm xây dựng chương trình. Nội dung kiến thức trong SGK mới có nhiều điểm khó, tài liệu tham khảo còn hạn chế cũng gây nhiều khó khăn cho công tác giảng dạy của GV. 

Công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS hiện nay chưa được đổi mới thực sự. Nội dung cũng như hình thức kiểm tra đánh giá chưa gắn liền với mục tiêu đào tạo, nặng về các câu hỏi mang tính tái hiện, học thuộc lòng, ít có các câu hỏi tổng hợp, vận dụng, đòi hỏi sự hiểu biết và nắm vững kiến thức của HS, hay kiểm tra các kỹ năng tư duy, thực hành. Điều đó tạo nên thái độ dạy và học của GV cũng như HS chủ yếu là “thi gì học nấy”. 

Một số vấn đề kiến thức KN trong SGK sinh học phổ thông.

SGK Sinh học bậc trung học hiện nay được thiết kế theo hướng tiếp cận các cấp tổ chức của thế giới sống, trong đó mỗi cấp độ tổ chức sống lại được tìm hiểu qua các đặc trưng sống là: Chuyển hóa vật chất và năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng, phát triển và sinh sản. Trong đó các KN Sinh học được hình thành ở các lớp dưới và hoàn thiện dần ở các lớp trên theo dạng xoáy trôn ốc và đều là những KN chung nhất, cơ bản nhất. Có thể nói hệ thống KN và sự hình thành, phát triển các KN đó có vai trò hết sức quan trọng, giống như bộ xương sống xuyên suốt nội dung chương trình đào tạo cũng như SGK. 

Trong chương trình sinh học phổ thông, các KN hiện nay được trình bày theo hướng từ chưa hoàn thiện tới hòan thiện, từ hiện tượng tới bản chất. Ở mỗi cấp học, mỗi lớp, mỗi chương, các KN đó càng trở nên đầy đủ hơn, toàn diện hơn và mang tính trừu tượng hơn, tuy nhiên cũng có những KN mà chỉ được tìm hiểu trong một bài nhưng nó lại có sự liên quan tới nhiều KN khác nhau. Do vậy để có thể dạy và học tốt môn Sinh học, vấn đề DHKN trong nhà trường càng cần được chú trọng.
3. Các biện pháp đã tiến hành.

3.1. Sử dụng bản đồ khái niệm

Năm 2004, A.J. Cañas và các cộng sự ở Viện nghiên cứu tâm lý con người và máy Florida (Hoa kỳ) đã viết phần mềm Cmap Tools là một công cụ khá mạnh để lập bản đồ khái niệm trên máy tính (có thể tải miễn phí phầm mềm này từ địa chỉ http://cmap.ihmc.us). Phần mềm này giúp tập hợp những thế mạnh của bản đồ khái niệm với sức mạnh của công nghệ, đặc biệt Internet và World Wide Web (WWW). Với phần mềm này, người sử dụng ở mọi lứa tuổi có thể dễ dàng xây dựng và chỉnh sửa nhiều lần các bản đồ khái niệm, đồng thời có thể cộng tác với những người dùng khác dù người đó ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, chỉ cần với một máy tính nối mạng là có thể dễ dàng tiếp cận, khai thác cho bản đồ đã được lập ra.
Tùy thuộc vào loại mối quan hệ, một bản đồ khái niệm có thể minh họa cho một chuỗi các sự kiện, một chu kỳ, hoặc các bước trong một quá trình. Cóthể sử dụng bản đồ khái niệm như một kỹ thuật dạy học trong những trường hợp sau: 

- Giảng dạy một chuyên đề
- Củng cố sự hiểu biết
- Kiểm tra: 
- Đánh giá học sinh 

BĐKN bao gồm một số dạng sau:

- BĐKN dạng cây (dạng phân nhánh): 

        - BĐKN dạng dòng chảy:

        - BĐKN dạng mạng lưới:
3.2. Quy trình xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm 
3.2.1. Các bước xây dựng một BĐKN

Bước 1: Xác định chủ đề, KN trọng tâm (bằng cách xác định câu hỏi trọng tâm). 
Bước 2: Khi chủ đề được xác định, bước tiếp theo là xác định và liệt kê những KN quan trọng nhất hay chung nhất liên quan đến chủ đề. Thông thường với mỗi bản đồ cần 15 đến 20 KN liên quan. Các KN này ban đầu được liệt kê tùy ý, sau đó được xếp lại theo thứ tự cần thể hiện trong bản đồ. 

Bước 3: Sắp xếp các KN được ở những vị trí phù hợp (nếu là dạng bản đồ phân cấp thì KN tổng quát xếp trên đỉnh, tiếp theo là các KN cụ thể hơn). 

Bước 4: Nối các KN bằng các mũi tên có kèm từ nối mô tả mối quan hệ giữa các KN. 

Bước 5: Tìm kiếm các đường nối ngang, nối các KN thuộc những lĩnh vực khác nhau trong bản đồ với nhau. Các đường nối ngang cho thấy sự tương quan giữa các KN.

Bước 6: Cho các ví dụ (nếu có) tại đầu mút của mỗi nhánh. Ví dụ được đóng khung bởi hình tròn, elip hoặc hình chữ nhật có nét đứt. Đối với các bản đồ được xây dựng bằng CmapTools, có thể thêm các ví dụ, hình ảnh, trang web có liên quan vào ô chứa KN, chúng sẽ được thu nhỏ lại bằng các biểu tượng.

Bước 7: Sửa chữa, hoàn chỉnh bản đồ (có thể có những thay đổi cần thiết về cấu trúc và nội dung bản đồ) Sau khi lập được bản đồ sơ bộ, người lập cần kiểm tra lại vị trí và các mối quan hệ của các KN trên bản đồ nhiều lần, chỉnh sửa các chi tiết để bản đồ có cấu trúc khoa học, rõ ràng, dễ theo dõi và sử dụng. 
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3.2.2.  Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh học:

 BĐKN hoàn chỉnh

BĐKN hoàn chỉnh là bản đồ có đầy đủ các KN và các mệnh đề quan hệ nối giữa các KN. Để kích thích sự tích cực của HS, GV có thể cố ý đặt sai vị trí các KN hoặc đặt mệnh đề quan hệ sai để HS phát hiện và sửa chữa.

Ví dụ về BĐKN hoàn chỉnh:
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BĐKN hoàn chỉnh hình nhện về sự phân bào, trong đó có 
một KN sai để HS tìm và phát hiện

 BĐKN khuyết

Các vị trí khuyết có thể là khuyết hoàn toàn hoặc chỉ khuyết ở một vài vị trí.Có 3 dạng BĐKN khuyết:

+ BĐKN khuyết KN
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 BĐKN phân cấp về chu kỳ tế bào khuyết KN

+ BĐKN khuyết mệnh đề quan hệ
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 BĐKN tiến trình về chu kỳ tế bào khuyết mệnh đề quan hệ

+ BĐKN khuyết hỗn hợp (chỉ khuyết ở một vài vị trí)
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BĐKN tiến trình về chu kỳ tế bào khuyết hỗn hợp 

 BĐKN câm

Là bản đồ không có KN và mệnh đề quan hệ, chỉ có cấu trúc bản đồ đã cho sẵn và người học phải điền thêm các KN và mệnh đề quan hệ vào đúng vị trí của nó. Khi dùng bản đồ câm để dạy bài mới, GV có thể cung cấp tài liệu để HS nghiên cứu và hoàn thành bản đồ, hoặc đưa sẵn danh sách KN và mệnh đề quan hệ để HS tìm vị trí của chúng và hoàn thành bản đồ, trong củng cố, kiểm tra, đánh giá,
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                                                                         BĐKN câm phân cấp về nguyên phân
 Quy trình hình thành và phát triển KN có sử dụng BĐKN

 Giai đoạn 1 - chuẩn bị của GV

Bước 1: Xác định KN tổng quát trong chương trình sinh học phổ thông cần hình thành và phát triển: đây là bước nhằm mục đích xác định KN trọng tâm của BĐKN cần phải xây dựng

Bước 2: Xác định KN cụ thể phụ thuộc KN tổng quát HS đã được học: 
Bước 3: Xác định KN cụ thể phụ thuộc KN tổng quát HS cần phải học: 

Trong bước 2 và 3, GV tập hợp các KN cụ thể có liên quan tới KN tổng quát đã xác định ở bước 1 để làm KN thành phần cho bản đồ. Các KN này có thể ở bậc 1, 2, 3… (có mối quan hệ gần hoặc xa so với KN cụ thể)

Bước 4: Xây dựng các dạng và các kiểu BĐKN để hình thành và phát triển KN mới.Căn cứ vào mục đích sử dụng của BĐKN (nhằm thực hiện khâu nào trong quá trình DH), GV xây dựng các dạng và kiểu bản đồ tương ứng.

Bước 5: Xây dựng các phương tiện DH cần thiết để hình thành và phát triển KN mới. GV tập hợp những phương tiện DH cần thiết để HS có thể tiến hành các hoạt động lĩnh hội KN trên lớp.

Bước 6: Thiết kế giáo án có sử dụng BĐKN để hình thành và phát triển KN cho HS.
 Giai đoạn 2 - Quy trình chung triển khai tổ chức DH bằng BĐKN
Bước 1: GV cung cấp BĐKN các kiểu, dạng khác nhau tùy nội dung

Bước 2: GV đưa hệ thống các hoạt động khai thác bản đồ

Bước 3: HS tự lực làm việc cùng với các phương tiện và tài liệu GV cung cấp để khám phá kiến thức thông qua BĐKN. (hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm)

Bước 4: GV sửa chữa, kết luận đưa KN vào hệ thống

Bước 5: Luyện tập và vận dụng KN.

3.3.  Phương pháp sử dụng BĐKN trong việc hình thành và phát triển KN
3.3.1  Sử dụng BĐKN trong khâu dạy kiến thức mới

*/  Sử dụng BĐKN hoàn chỉnh để dạy KN Chu kỳ tế bào

Bước 1: GV cung cấp BĐKN hoàn chỉnh về chu kỳ tế bào cho HS

3.3.2. Sử dụng BĐKN trong khâu củng cố, hòan thiện kiến thức

*/ Sử dụng BĐKN khuyết mệnh đề quan hệ trong củng cố, hoàn thiện kiến thức phần  Sinh trưởng ở Vi sinh vật

BĐKN khuyết mệnh đề quan hệ về sinh trưởng ở vi sinh vật
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3.3.3. Sử dụng BĐKN trong khâu kiểm tra đánh giá 

*/  Sử dụng BĐKN hoàn chỉnh trong khâu kiểm tra đánh giá nội dung kiến thức chung về sinh trưởng, phát triển 
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BĐKN hoàn chỉnh về sinh trưởng và phát triển, trong đó có các lỗi sai (đánh dấu bằng ô đỏ)
3.4.  Thiết kế giáo án có sử dụng bản đồ khái niệm để dạy học. Giáo án thực nghiệm (sinh học 9) ( phụ lục kèm theo)
4. Hiệu quả SKKN

B¶ng 4.4: B¶ng tÇn suÊt  (Sè % häc sinh ®¹t ®iÓm xi trë lªn) điểm bài kiểm tra số 1.

	           xi 
Lớp
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	TN
	
	100
	95,65
	86,96
	63,04
	32,61
	13,04
	4,35

	ĐC
	100
	93,75
	81,25
	64,58
	37,50
	20,83
	8,33
	


B¶ng 4.2: B¶ng tÇn suÊt (fi %): Sè % HS ®¹t ®iÓm xi trong bài kiểm tra số 2

	          xi 
Lớp
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	TN
	0
	0
	0
	2,17
	8,70
	15,22
	23,91
	26,09
	17,39
	6,52

	ĐC
	0
	2,08
	4,17
	12,50
	16,67
	25,00
	18,75
	14,58
	6,25
	0


Như vậy dùng BĐKN đã cải thiện được điểm số và hệ thống hóa được kiến thức cho học sinh.
PHẦN  III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận

Thực hiện mục đích của đề tài, đối chiếu với các nhiệm vụ đặt ra,  tôi đã thu được một số kết quả sau:


- Bước đầu hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về bản chất, vai trò và ý nghĩa của bản đồ tư duy, BĐKN để vận dụng vào dạy học sinh học.

- Điều tra làm rõ thực trạng dạy và học KN sinh học, tình hình ứng dụng CNTT trong dạy học sinh học ở  trường THCS.

- Phân tích sự phát triển hệ thống khái niệm sinh học trong chương trình Sinh học phổ thông.

- Nghiên cứu và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống BĐKN sinh học theo nội dung chương trình Sinh học phổ thông bằng công cụ phần mềm IHMC Cmap Tools. 

- Đề xuất qui trình và phương pháp sử dụng BĐKN sinh học trong dạy học sinh học ở trường THPT.

Từ những kết quả và những đóng góp mới trên, tôi đưa ra những kết luận khoa học sau đây:

- Dạy học bất kỳ một môn học nào chính là việc hình thành và phát triển hệ thống các khái niệm khoa học. Việc xây dựng bản đồ KN Sinh học với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools là một hướng đi mới, có hiệu quả cao trong DH KN Sinh học. Nó là công cụ đắc lực cho GV và HS trong việc tìm hiểu sự phát triển của KN và xây dựng một hệ thống KN với những kiến thức không giới hạn, nhưng có tổ chức.

- Dạy học sinh học ở trường THCS phải hướng vào làm rõ các dấu hiệu đặc trưng sống cơ bản của sinh vật. Các dấu hiệu này được hình thành và phát triển mở rộng qua các cấp độ tổ chức sống, từ cấp độ tế bào đến cấp độ cơ thể  và các cấp độ trên cơ thể. Vì vậy, khi phân tích một KN, GV sẽ phải xác định xem KN đó thuộc đặc trưng sống nào của sinh vật và KN cùng với đặc trưng đó được hình thành và phát triển như thế nào.
- DH KN gồm 2 quá trình không thể tách rời: phân tích sự phát triển của KN trong chương trình và tổ chức triển khai các hoạt động DH để hình thành KN đó (như qui trình 2 giai đoạn hình thành và phát triển khái niệm sinh trưởng, phát triển của sinh vật mà chúng tôi đề xuất). Trong đó, phân tích sự phát triển của KN là cơ sở giúp GV xác định được mục tiêu, nội dung và phương pháp hình thành KN, còn việc hình thành KN cụ thể sẽ tiếp tục góp phần vào việc phát triển KN đó một cách đúng đắn.

- Việc xây dựng hệ thống BĐKN tổng quát, hoàn chỉnh cho các đặc trưng sống cơ bản của sinh vật ở tất cả các cấp độ tổ chức sống là vô cùng quan trọng, nó giúp định hướng triển khai xây dựng các dạng BĐKN cụ thể, và sự biến dạng các BĐKN cụ thể thành các kiểu BĐKN hòan chỉnh, BĐKN khuyết, BĐKN câm về khái niệm đó trở thành phương tiện dạy học vừa là nội dung, vừa là phương pháp triển khai các hoạt động tìm tòi để HS tự hình thành và phát triển khái niệm sẽ góp phần rèn luyện tư duy cho HS và nâng cao chất lượng dạy học. 

- Hiện nay có khá nhiều các phần mềm máy tính được viết nhằm giúp GV dễ dàng thiết kế BĐKN, giúp tập hợp những thế mạnh của BĐKN với sức mạnh của công nghệ (ví dụ phần mềm Cmap Tools). Các phần mềm này cho phép GV tích hợp thêm những tài nguyên khác vào bản đồ như các hình ảnh, đồ thị, video, các trang web và bản đồ khái niệm khác… Với tính năng này, một BĐKN sẽ mang tính đa truyền thông và đa chiều, chứa đựng nhiều nội dung thông tin hơn, và đồng thời liên kết các BĐKN có liên quan tạo thành một mạng lưới thông qua những khái niệm chung có trên bản đồ. Đây là một thế mạnh cần được nghiên cứu phát triển.

2. Khuyến nghị:
- Cần tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT vào dạy học cho các trường.

- Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện quy trình DH Sinh học sử dụng các dạng BĐKN nhằm nâng cao chất lượng DH Sinh học ở trường THCS
- Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện cơ sở lý thuyết cũng như thiết kế và sử dụng BĐKN trong DH Sinh học ở trường phổ thông.

- Đề xuất việc xây dựng thiết kế chương trình cần có chuẩn kiến thức, chính là bản đồ KN.
KN sai
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